	Từ điển thuật ngữ kinh doanh bảo hiểm
	Voca-O




O

OASDHI  Xem OLD AGE, SURVIVORS, DISABILITY, AND HEALTH INSURANCE (OASDHI)

Objects

Vật thể

Là thuật ngữ có nhiều nghĩa được sử dụng trong bảo hiểm thân tàu, để chỉ rõ cảng, bến tàu, cầu tàu, phao, đê kè, hàng hoá hoặc các vật thể khác không phải là tàu. Thuật ngữ này được dùng khi đề cập tới va chạm và đâm va. Điều khoản đâm va trong điều khoản bảo hiểm thân tàu tiêu chuẩn loại trừ trách nhiệm về  va chạm với các vật thể.

OBLIGATORY REINSURANCE   Xem AUTOMATIC REINSURANCE

OBLIGEE  Xem FIDELITY BOND; LIABILITY; SURETY BOND

OBLIGOR
Người giao ước

Cá nhân hoặc pháp nhân khác hứa hẹn thực hiện một hành động nào đó. Ví dụ, một công ty bảo hiểm hứa sẽ trả tiền bảo hiểm tử vong, nếu người được bảo hiểm chết tại thời điểm đơn bảo hiểm nhân thọ  có hiệu lực.

OBSOLESCENCE

Khấu hao vô hình

Sự giảm giá trị tài sản do tiến bộ kỹ thuật và/hoặc thay đổi tập quán xã hội.  Yếu tố này được xây dựng để tính số tiền khấu hao trong việc xác định giá trị thực tế bằng tiền của tài sản bị thiệt hại hoặc phá huỷ được bảo hiểm theo một đơn bảo hiểm tài sản.

OCCUPANCY AND FIRE RATES
Tỷ lệ phí bảo hiểm tính trên cơ sở mục đích sử dụng và rủi ro cháy

Mối quan hệ trực tiếp giữa mục đích sử dụng của một ngôi nhà và khả năng ngôi nhà đó có thể bị cháy. Mục đích sử dụng là một trong những yếu tố quan trọng khi xác định tỷ lệ phí bảo hiểm cháy. Ví dụ một ngôi nhà dùng làm cơ sở kinh doanh của người sản xuất chất nổ sẽ có rủi ro lớn hơn so với một ngôi nhà dùng làm cửa hàng trang sức. Những yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến rủi ro cháy là vị trí địa lý, kết cấu xây dựng, tính chất của những ngôi nhà xung quanh và mức độ trang bị các thiết bị bảo vệ.

OCCUPATION  Xem OCCUPATIONAL HAZARD

OCCUPATIONAL ACCIDENT
Tai nạn nghề nghiệp

Tai nạn liên quan đến nghề nghiệp. Những tai nạn nghề nghiệp làm bị thương người lao động thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động sẽ được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm bồi thường cho người lao động. Trong những năm gần đây, thuật ngữ tai nạn nghề nghiệp được mở rộng bao gồm nguy cơ bị nhiễm các chất độc hại lâu dài có liên quan đến nghề nghiệp và những tổn thương tinh thần như suy nhược thần kinh và bệnh tim

OCCUPATIONAL CLASSIFICATION
Phân loại nghề nghiệp

Phân loại  nghề nghiệp theo mức độ rủi ro (Xem thêm DEGREE OF RISK) vốn có trong nghề nghiệp đó. Xem thêm OCCUPATIONAL HAZARD; RISK.

OCCUPATIONAL DISEASE

Bệnh nghề nghiệp

Bệnh tật mắc phải do những rủi ro và điều kiện liên quan đến nghề nghiệp. Bảo hiểm những loại bệnh này được cung cấp theo đơn bảo hiểm bồi thường cho người lao động.

OCCUPATIONAL HAZARD
Nguy cơ nghề nghiệp

Điều kiện môi trường làm việc xung quanh có thể làm tăng xác suất tử vong, thương tật hoặc bệnh tật đối với người lao động. Loại nguy cơ này được xem xét khi nhận bảo hiểm bồi thường cho người lao động hoặc khi  phân loại bảo hiểm của một người yêu cầu bảo hiểm nhân thọ và sức khoẻ.

OCCUPATIONAL INJURY  Xem OCCUPATIONAL ACCIDENT; OCCUPATIONAL HAZARD; OCCUPATIONAL RISK

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION STANDARD ON BLOOD-BORNE PATHOGENS

Tiêu chuẩn quản lý  sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp theo quan điểm sinh học huyết thống.

Tiêu chuẩn được quy định nhằm giảm rủi ro nghề nghiệp về sinh học huyết thống (vi sinh vật trong máu người có thể gây ra bệnh tật cho nhiều người như HIV và viêm gan B). Tiêu chuẩn này nhấn mạnh việc sử dụng hỗn hợp quần áo và thiết bị bảo hộ cá nhân, tiêm vắc xin, điều khiển kỹ thuật, kiểm soát thực hiện công việc và đào tạo.

OCCUPATIONAL, RISK

Rủi ro nghề nghiệp

Mối quan hệ giữa nghề nghiệp của người được bảo hiểm và mức độ rủi ro trong các loại hình bảo hiểm như nhân thọ, sức khoẻ và bồi thường cho người lao động. Một số nghề nghiệp có rủi ro cao hơn các nghề nghiệp khác. Ví dụ như người biểu diễn xiếc leo dây sẽ phải trả phí bảo hiểm nhân thọ cao hơn một nhân viên ngân hàng. Nhưng ảnh hưởng của nghề nghiệp không chỉ dừng lại ở đó. Những khiếu nại phát sinh từ  rủi ro của chất độc hại dẫn đến mắc bệnh nghề nghiệp đã trở thành một trong những chi phí lớn nhất của doanh nghiệp bảo hiểm trong những năm gần đây. Các công ty bảo hiểm sức khoẻ và nhân thọ cũng xem xét nghề nghiệp của một người được bảo hiểm tiềm năng có khuyến khích người đó theo nếp sống buông thả hay không. Ví dụ một nghề nghiệp chịu sức ép cao như diễn viên hay giao dịch tại thị trường phố Wall, có thể được coi như là nguyên nhân dẫn đến việc sử dụng quá nhiều rượu hoặc lạm dụng thuốc.  Nghề nghiệp là một trong nhiều yếu tố mà các công ty bảo hiểm cân nhắc kỹ khi lựa chọn rủi ro. Xem thêm RISK SELECTION.

OCCURRENCE
Sự cố

Sự kiện dẫn đến thương tổn thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản đối với một bên thứ ba (Xem thêm  THIRD PARTY). Một điều khoản (Xem thêm CLAUSE) thông dụng của hầu hết các hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm (Xem thêm LIABILITY INSURANCE) quy định rằng tất cả những thương tật thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản phát sinh từ những điều kiện chung giống nhau được coi là phát sinh từ một sự cố và vì vậy tuân theo những hạn mức trách nhiệm của đơn bảo hiểm cho mỗi sự cố.

OCCURRENCE BASIS

Cơ sở phát sinh sự cố.

Trong bảo hiểm trách nhiệm, đó là loại hình bảo hiểm đối với tổn hại mà những người khác phải gánh chịu do những sự cố xảy ra khi hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực mà không cần quan tâm đến thời điểm phát sinh khiếu nại.  Xem thêm CLAIMS MADE BASIS LIABILITY COVERAGE.

OCCURRENCE FORM  Xem OCCURRENCE BASIS

OCCURRENCE/INJURY THEORY
Học thuyết về sự cố/thương tật

Quan điểm cho rằng một công ty bảo hiểm có đơn bảo hiểm có hiệu lực tại thời điểm xảy ra tai nạn hoặc thương tật, thì phải bồi thường cho khiếu nại liên quan đến tai nạn hoặc thương tật đó. Xem thêm LONG-TAIL LIABILITY; MANIFESTATION/INJURY THEORY

OCCURRENCE LIMIT
Hạn mức bồi thường sự cố

Số tiền tối đa do một công ty bảo hiểm có nghĩa vụ phải bồi thường tất cả các bên bị thương tổn đang đòi bôì hoàn do xảy ra sự cố được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm trách nhiệm. Để bảo hiểm có hiệu lực, đơn bảo hiểm phải được cấp ra trên cơ sở phát sinh sự cố. Xem thêm OCCURRENCE BASIS.

OCEAN MARINE EXPOSURE
Nguy cơ rủi ro tổn thất hàng hải

Khả năng tổn thất liên quan tới vận chuyển bằng đường thuỷ, bao gồm thiệt hại và phá huỷ thân tầu, thiệt hại hoặc phá hủy hàng hoá, trách nhiệm đối với các bên khác về thương tổn thân thể và thiệt hại hoặc phá hủy của tài sản.

OCEAN MARINE INSURANCE
Bảo hiểm hàng hải 

Loại hình bảo hiểm trong trường hợp xảy ra tổn thất hàng hải. Tổn thất hàng hải là thiệt hại hoặc sự phá hủy đối với thân tầu biển và hàng hoá trên tàu (cước phí) do xảy ra một hiểm hoạ được bảo hiểm. Những rủi ro được bảo hiểm gồm đâm va tàu này với tàu khác hoặc vật thể khác, đắm tàu, lật tàu, hoặc mắc cạn, cháy, cướp biển, vứt hàng (ném tài sản khỏi tàu để cứu tài sản khác), hành động chủ tâm (lừa đảo hoặc hành động gian dối của thuyền trưởng hoặc thuỷ thủ, gây ra thiệt hại hoặc phá huỷ tàu và/hoặc hàng), và các nguy cơ trách nhiệm khác.  Để được bảo hiểm,  hành động đó phải xảy ra một cách bất ngờ đối với chủ tàu hoặc chủ hàng. Những điểm loại trừ là hao mòn tự nhiên, ẩm ướt, thối rữa, mốc và chiến tranh. Xem thêm OCEAN MARINE INSURANCE, WAR RISKS.

OCEAN MARINE INSURANCE, WAR RISKS

Bảo hiểm rủi ro chiến tranh trong hàng hải 

Theo đơn bảo hiểm hàng hải tiêu chuẩn,  bảo hiểm hàng hoá trên các tàu biển đối với trách nhiệm do chiến tranh gây ra, bị loại trừ. Không bảo hiểm cho hàng hoá chờ vận chuyển tại cầu tàu hoặc tại những con tàu sau 15 ngày cập cảng. Rủi ro chính phủ trưng dụng hàng hoá được bảo hiểm. Hầu hết các hợp đồng bảo hiểm đều có một điều khoản tự động chấm dứt, sẽ có hiệu lực trong vòng 60 ngày kể từ ngày tuyên chiến giữa các quốc gia quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

OCEAN MARINE PROTECTION AND INDEMNITY INSURANCE

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu 

Đơn bảo hiểm hàng hải tiêu chuẩn loại trừ bảo hiểm trách nhiệm về thương tổn thân thể và thiệt hại tài sản. Phạm vi bảo hiểm bao gồm bảo vệ cầu tàu, vũng tàu đậu, cảng; thương tổn thân thể, chi phí di chuyển xác tàu; chi phí vệ sinh và kiểm dịch tàu.

OFFER
Đề nghị

Trong bảo hiểm nhân thọ, giấy đề nghị cấp đơn bảo hiểm thường kèm với khoản phí bảo hiểm nộp lần đầu tiên, trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm, chỉ có giấy yêu cầu bảo hiểm.

OFFER AND ACCEPTANCE
Đề nghị và chấp nhận

Người được bảo hiểm tiềm năng nộp Giấy yêu cầu bảo hiểm và khoản phí bảo hiểm nộp lần đầu tiên - nghĩa là đề nghị bảo hiểm - và việc cấp Đơn bảo hiểm tại công ty bảo hiểm - nghĩa là chấp nhận bảo hiểm. Xem thêm APPLICATION.

OFFEREE
Nhận yêu cầu bảo hiểm

1.  Trong bảo hiểm nhân thọ, là việc công ty bảo hiểm nhận giấy yêu cầu bảo hiểm và khoản phí bảo hiểm đầu tiên.

2.  Trong bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm, là việc công ty bảo hiểm nhận giấy yêu cầu bảo hiểm.

OFFICE BURGLARY AND ROBBERY INSURANCE
Bảo hiểm trộm cắp tại văn phòng 

Bảo hiểm cho văn phòng của một doanh nghiệp hoặc một cá nhân trong một toà nhà văn phòng hoặc các toà nhà. Phạm vi bảo hiểm bao gồm lấy trộm két giữ tiền; thiệt hại từ các hành động trộm cướp, thực sự hoặc mưu toan lấy trộm đồ đạc, thiết bị văn phòng, các thiết bị nội thất và vật tư trong văn phòng; trộm cướp xảy ra bên trong và ngoài văn phòng; bắt cóc để cưỡng ép giám đốc văn phòng và/hoặc người đại diện của giám đốc mở cửa văn phòng từ bên ngoài; lấy trộm chứng khoán và tiền từ ngôi nhà của người chuyên chở của văn phòng và/ hoặc người giữ tiền ban đêm của một ngân hàng.

OFFICE CONTENTS FORM  Xem OFFICE BURGLARY AND ROBBERY INSURANCE

OFFICE PERSONAL PROPERTY FORM
Điều khoản bảo hiểm tài sản cá nhân tại văn phòng

Điều khoản bổ sung cho nhiều đơn bảo hiểm tài sản thương mại, bảo hiểm thiết bị văn phòng.  Phạm vi bảo hiểm bao gồm tất cả các loại thiết bị, dù có thuộc sở hữu của người được bảo hiểm hay không, những phần cải tạo văn phòng (nếu thuê) mà người được bảo hiểm thực hiện, các tài liệu có giá trị như bản thảo. Điều khoản này cũng áp dụng cho những tài sản mua cho văn phòng đang trong quá trình vận chuyển.

OFFICER AND DIRECTORS LIABILITY INSURANCE  Xem DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY INSURANCE

OFFICERS PROTECTIVE MARINE INSURANCE
Bảo hiểm bảo vệ người đi biển

Loại hình bảo hiểm trên cơ sở mọi rủi ro đối với tài sản cá nhân của thuỷ thủ và hành khách trên tàu biển. Bảo hiểm hàng hoá không bảo hiểm tài sản cá nhân của thủy thủ và hành khách, vì thế cần phải mua bảo hiểm này.
OFFICIAL BONDS  Xem PUBLIC EMPLOYEES BLANKET BOND; PUBLIC OFFICIAL BONDS

OFF PREMISES
Ngoài điạ điểm (được bảo hiểm) 

Địa điểm không phải là ngôi nhà hoặc cơ sở kinh doanh của người được bảo hiểm. Theo đơn bảo hiểm chủ sở hữu nhà tiêu chuẩn (Xem HOMOWNER INSURANCE POLICY), tài sản của Người được bảo hiểm được bảo hiểm khi đang ở những địa điểm bên ngoài; ví dụ; nếu tài sản bị mất trộm ở sân bay. Tương tự, một người sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm về thương tổn thân thể và thiệt hại tài sản do người lao động hoặc do thiết bị của họ gây ra, dù tai nạn này không xảy ra tại cơ sở  kinh doanh. Nếu một chiếc xe tải làm đổ hoá chất xuống đường cao tốc hoặc tại những địa điểm kinh doanh khác, hoặc nếu một người bán hàng khi chào hàng đã làm bị thương khách hàng, người sử dụng lao động sẽ phải chịu trách nhiệm. Những đơn bảo hiểm trách nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm những rủi ro như vậy.

OFFSET APPROACH

Phương pháp đối trừ

Phương pháp hợp nhất khoản trợ cấp bảo đảm an sinh xã hội của người lao động hoặc những khoản trợ cấp hưu trí khác với chương trình hưu trí đủ điều kiện (ưu đãi thuế). Một số người sử dụng lao động đối trừ (giảm) những khoản trợ cấp hưu trí hoặc thu nhập thương tật từ trợ cấp bảo hiểm xã hội của người lao động, với lý do  những khoản thuế bảo hiểm xã hội là một khoản chi phí kinh doanh do người sử dụng lao động phải gánh chịu, họ sẽ giảm hoặc đối trừ những khoản trợ cấp lương hưu của người lao động bằng một tỷ lệ phần trăm của số tiền bảo hiểm xã hội. Theo phương pháp đối trừ 100%, người sử dụng lao động sẽ trừ toàn bộ chi trả của bảo hiểm xã hội vào khoản lương hưu được hưởng và sẽ chỉ thanh toán phần chênh lệch như là lương hưu. Theo phương pháp đối trừ 50%, người sử dụng lao động trừ 50% quyền lợi bảo hiểm xã hội và trợ cấp lương hưu và chi trả phần chênh lệch này.

OL&T  Xem OWNERS, LANDLORD, AND TENANTS LIABILITY POLICY

OLD AGE, SURVIVORS, DISABILITY, AND HEALTH INSURANCE (OASDHI)
Bảo hiểm người cao tuổi, người sống sót, tàn tật và bảo hiểm sức khoẻ (OASDHI)

Chương trình bảo hiểm xã hội cung cấp dịch vụ bảo hiểm hàng tháng cho những người về hưu đủ điều kiện, những người phụ thuộc của họ, người sống sót, và trong một số trường hợp, đối với người lao động bị thương tật.. Những khoản thuế được khấu trừ bằng séc của tất cả những công nhân được bảo hiểm, bao gồm hầu hết công nhân, trừ những viên chức và một số nhân viên công đoàn. Người làm riêng lẻ cũng phải đóng thuế. Trợ cấp này chi trả cho công nhân nghỉ hưu sau tuổi 65, với một khoản trợ cấp bộ phận cho những người nghỉ hưu ở tuổi 62. Những người sống phụ thuộc và những người còn sống trong số những người công nhân đủ điều kiện kể trên cũng được hưởng trợ cấp, cũng như một số công nhân thương tật và người phụ thuộc của họ

OMISSIONS
Sai sót

Sự lười biếng, không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu hoạt động.

OMISSIONS CLAUSE

Điều khoản về sai sót

Điều khoản của hợp đồng tái bảo hiểm có định quy định rằng công ty tái bảo hiểm vẫn chịu trách nhiệm đối với rủi ro  mà công ty bảo hiểm không báo cáo nếu rủi ro này thông thường vẫn được bảo hiểm.

OMNIBUS CLAUSE
Điều khoản trọn gói

Điểu khoản trong Đơn bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe cung cấp bảo hiểm cho những người lái xe được phép của Người được bảo hiểm chỉ đích danh trong đơn bảo hiểm.

OPEN CARGO FORM  Xem SINGLE RISK CARGO INSURANCE

OPEN CERTIFICATE  Xem OPEN FORM (REPORTING FORM); OPEN POLICY

OPEN COMPETITION LAW  

Luật cạnh tranh công khai

Mẫu văn bản pháp quy về định phí bảo hiểm, cho phép mỗi công ty bảo hiểm tài sản/trách nhiệm được lựa chọn giữa việc sử dụng các mức phí bảo hiểm quy định do cơ quan định phí bảo hiểm hoặc biểu phí bảo hiểm cuả riêng công ty đó. Có ba phương pháp phê chuẩn biểu phí bảo hiểm bổ sung cho sự cạnh tranh công khai: Định phí bảo hiểm phê chuẩn trước (Xem PRIOR APPROVAL RATING), Định phí bảo hiểm phê chuẩn trước khi sửa đổi và “đệ trình và sử dụng". Trước đây, ngành bảo hiểm hoạt động như một cac-ten (hoạt động thoả thuận theo nhóm), với mức phí bảo hiểm do những cơ quan định phí bảo hiểm quy định và đệ trình lên cơ quan quản lý bảo hiểm.  Nhiều chuyên gia cho rằng cạnh tranh sẽ dẫn đến việc áp dụng những tỷ lệ phí bảo hiểm quá cao không công bằng hoặc những tỷ lệ phí bảo hiểm thấp một cách vô lý, có thể làm cho hàng loạt công ty bảo hiểm phá sản. 

OPEN COMPETITION STATE   Xem RATING BUREAU

OPEN DEBIT
Đơn bảo hiểm thu phí bảo hiểm tại nhà bỏ ngỏ

Trường hợp không có đại lý nào theo dõi và quản lý đơn bảo hiểm thu phí bảo hiểm tại nhà. Xem thêm DEBIT; DEBIT INSURANCE (HOME SERVICE INSURANCE, INDUSTRIAL INSURANCE).

OPEN END POLICY  Xem OPEN FORM (REPORTING FORM); OPEN POLICY

OPEN FORM (REPORTING FORM)
Mẫu đơn bảo hiểm mở sẵn (mẫu đơn báo cáo)

Đơn bảo hiểm đơn nhất nhận bảo hiểm toàn bộ những tài sản có thể được bảo hiểm với những chủng loại được nêu cụ thể tại tất cả các địa điểm kinh doanh của một doanh nghiệp được bảo hiểm. Mẫu đơn này thích hợp với những doanh nghiệp có một số địa điểm kinh doanh. 

OPEN POLICY
Đơn bảo hiểm mở sẵn (bảo hiểm bao)

Loại hình bảo hiểm thường được sử dụng trên cơ sở xác định theo đơn bảo hiểm hàng hải và bảo hiểm hàng hải nội địa (bảo hiểm vận chuyển): Những rủi ro kinh doanh về thiệt hại và phá huỷ đối với những hàng hoá của người gửi hàng trong quá trình vận chuyển. Khi đơn bảo hiểm có hiệu lực, người gửi hàng phải khai báo hàng tháng gửi cho công ty bảo hiểm những báo cáo về những hàng hoá vận chuyển bằng đường biển được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm; phí bảo hiểm cũng sẽ thanh toán vào cùng thời gian đó.

OPEN STOCK BURGLARY POLICY  Xem MERCANTILE OPEN-STOCK BURGLARY INSURANCE

OPERATING INCOME
Thu nhập kinh doanh

Tổng thu nhập đầu tư ròng cộng với thu nhập kinh doanh bảo hiểm, cộng các khoản thu nhập hỗn hợp khác. Loại thu nhập này là một chỉ số cho biết tình hình kinh doanh bảo hiểm và đầu tư của công ty bảo hiểm.

OPERATING LEVERAGE RATIO

Tỷ lệ vốn vay hoạt động

Doanh thu phí bảo hiểm chia cho các tài khoản số dư. Xem thêm SURPLUS ACCOUNT.

OPERATIONS LIABILITY
Bảo hiểm trách nhiệm hoạt động (kinh doanh)

Trách nhiệm của doanh nghiệp về thương tổn thân thể hoặc thiệt hại tài sản phát sinh từ những hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể mua bảo hiểm rủi ro này với những đơn bảo hiểm trách nhiệm khác nhau, bao gồm cả đơn bảo hiểm trách nhiệm chung toàn diện (CGL).

OPPORTUNITY COST
Chi phí cơ hội

Giá trị của một cơ hội trước đây đã từ chối, để có được một cơ hội tốt hơn. Ví dụ đầu tư một số tiền vào quỹ tương hỗ mà không tham gia bảo hiểm vào niên kim có thể thay đổi, do đó bỏ qua cơ hội trả chậm thuế khoản đầu tư tích luỹ trong niên kim có thể thay đổi.

OPTION  Xem OPTIONAL MODES OF SETTLEMENT 

OPTIONAL ANNUITY FORM  Xem ANNUITY

OPTIONAL BENEFITS
Những quyền lợi lựa chọn

Việc lựa chọn một khoản thanh toán toàn bộ cho một thương tổn phát sinh thay cho nhận thanh toán nhiều kỳ, theo một đơn bảo hiểm sức khoẻ.

OPTIONALLY RENEWABLE CONTRACT

Hợp đồng có thể tái tục theo lựa chọn

Hợp đồng bảo hiểm sức khoẻ có thể tái tục tuỳ theo lựa chọn của công ty bảo hiểm. Vào ngày kỷ niệm hợp đồng, công ty bảo hiểm có quyền quyết định tái tục hợp đồng hay không.

OPTIONAL RENEWABLE HEALTH INSURANCE  Xem HEALTH INSURANCE

OPTIONAL MODES OF SETTLEMENT
Phương pháp thanh toán lựa chọn

Sự lựa chọn một trong những phương pháp thanh toán dưới đây của người có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ (hoặc người thụ hưởng, nếu được quyền hưởng trợ cấp tử vong bằng một số tiền trả một lần lần khi người được bảo hiểm chết):

1.  Lựa chọn trả lãi  -  trợ cấp tử vong được coi như một khoản tiền gửi công ty bảo hiểm có lãi suất trả thu nhập hàng năm.. Người hưởng lợi có thể rút một phần hoặc toàn bộ số tiền trợ cấp tử vong gốc, trên cơ sở mọi hạn chế theo phương án mà người chủ hợp đồng đã chọn.

2.  Lựa chọn số tiền cố định - trợ cấp tử vong được trả theo số tiền cố định, thanh toán nhiều lần cho đến hết số tiền trợ cấp và lãi suất thu được.

3.  Lựa chọn thời hạn cố định -  trợ cấp tử vong trên khoản tiền gửi công ty bảo hiểm với khoản trợ cấp tử vong và lãi suất được trả nhiều lần trên đó thanh toán nhiều lần tương đương trong một giai đoạn lựa chọn.

4.  Lựa chọn thu nhập trọn đời - trợ cấp tử vong cộng với lãi suất thanh toán thông qua hình thức nhân thọ niên kim. Thu nhập tiếp tục được hưởng theo lựa chọn thu nhập nhân thọ thông thường, với điều kiện là người hưởng lợi còn sống; hoặc dù người được hưởng lợi có còn sống hay không, theo lựa chọn thu nhập nhân thọ trong thời hạn được đảm bảo.

OPTIONAL PERIL ENDORSEMENT

Điều khoản bổ sung rủi ro lựa chọn

Điều khoản trong nhiều đơn bảo hiểm tài sản cho phép người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm những rủi ro lựa chọn. Những rủi ro lựa chọn là : (1) nổ; (2) nổ, nổi loạn và bạo động dân sự; (3) nổ, bạo loạn và bạo động dân sự, hành động phá hoại và hành động có dụng ý xấu và (4) thiệt hại tài sản được bảo hiểm do va chạm với máy bay và xe cộ.

ORDINARY AGENCY

Đại lý  bảo hiểm nhân thọ thông thường.

Văn phòng bảo hiểm nhân thọ địa phương bán và phục vụ các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cổ điển cũng như các loại hình bảo hiểm nhân thọ khác, trừ Bảo hiểm nộp phí bảo hiểm tại nhà. Xem thêm DEBIT INSURANCE.

ORDINARY LIFE INSURANCE

Bảo hiểm nhân thọ thông thường

Hợp đồng bảo hiểm vẫn có đầu đủ hiệu lực và có hiệu lực suốt cuộc đời của người được bảo hiểm, với những khoản phí bảo hiểm thanh toán được thực hiện trong cùng thời gian đó. Xem thêm LIMITED PAYMENT LIFE INSURANCE; TERM LIFE INSURANCE

ORDINARY LIFE - WHOLE LIFE - STRAIGHT LIFE

Nhân thọ thông thường - Nhân thọ trọn đời - Nhân thọ truyền thống

Ba thuật ngữ đồng nghĩa.  Xem thêm ORDINARY LIFE INSURANCE.

Ordinary Loss in Weight or Volume

Tổn thất thông thường về trọng lượng  và khối lượng

Thuật ngữ này được sử dụng trong bảo hiểm hàng hoá liên quan đến những loại  hàng hoá bị tổn thất khối lượng trong quá trình vận chuyển như hàng hoá là chất lỏng (ví dụ: dầu v.v.) do thay đổi nhiệt độ. Tổn thất thông thường về khối lượng có thể xảy ra  do bốc hơi ẩm của  một số hàng hoá nhất định (ví dụ như ngũ cốc) trong qúa trình vận chuyển. Bộ điều khoản bảo hiểm hàng hoá của Hiệp hội các nhà bảo hiểm Luân đôn (1982) loại trừ tổn thất thông thường về trọng lượng và khối lượng.

ORDINARY PAYROLL  Xem ORDINARY PAYROLL COVERAGE ENDORSEMENT

ORDINARY PAYROLL COVERAGE ENDORSEMENT
Điều khoản bảo hiểm bổ sung quỹ lương thông thường

Điều khoản trong đơn bảo hiểm, quy định việc bảo hiểm tiếp tục chi trả quỹ tiền công cho toàn bộ người lao động của một doanh nghiệp được bảo hiểm (trừ chuyên viên cao cấp và lãnh đạo) trong một số ngày đầu tiên, được quy định trong đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh. Loại hình này áp dụng khi hoạt động kinh doanh liên tục của doanh nghiệp bị gián đoạn do một rủi ro được bảo hiểm gây ra những thiệt hại hoặc phá huỷ.

ORDINARY PAYROLL EXCLUSION ENDORSEMENT
Điều khoản loại trừ bảo hiểm quỹ lương thông thường.

Điều khoản trong đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh loại trừ bảo hiểm trường hợp tiếp tục trả tiền công cho những nhân viên có địa vị. Đơn bảo hiểm gián đoạn kinh doanh bảo hiểm cho người chủ lao động tổn thất về thu nhập, bao gồm cả chi phí tiền công và tiền lương, trường hợp này xảy ra khi doanh nghiệp phải ngừng hoạt động kinh doanh do hậu quả của một tổn thất trực tiếp có thể được bảo hiểm, ví dụ như hoả hoạn. Tuy nhiên, để tiết kiệm phí bảo hiểm, người chủ lao động có thể không muốn bảo hiểm khoản tiền công cho những công nhân thông thường, vì nếu như doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động, công nhân có thể thay thế được. Trong trường hợp này, điều khoản bổ sung này sẽ được sử dụng để chỉ bảo hiểm những viên chức và nhân viên chủ chốt.

ORDINARY REGISTER

Sổ ghi chép đơn bảo hiểm thông thường.

Hồ sơ bao gồm những đơn bảo hiểm thông thường do một đại lý kết hợp có trách nhiệm theo dõi và quản lý. Xem thêm COMBINATION AGENT.

ORIGINAL AGE
Tuổi gốc

Tuổi của người được bảo hiểm tính từ ngày cấp hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sinh mạng có thời hạn. Lựa chọn theo tuổi gốc hoặc hiệu lực lùi cho phép người được bảo hiểm được chuyển đổi một hợp đồng sinh mạng có thời hạn sang một hợp đồng có giá trị giải ước theo ngày cấp của đơn bảo hiểm gốc đã cấp. Việc chuyển đổi được thực hiện không cần phải có kiểm tra y tế, nhưng sẽ được tính đến một yếu tố hiệu chỉnh nhằm phản ánh chênh lệch trong phí bảo hiểm giữa các đơn bảo hiểm lẽ ra đã phải trả vào ngày đơn bảo hiểm gốc được cấp. Khoản chênh lệch này được tích tụ có tính lãi suất phản ánh giá trị thời gian của tiền. Xem thêm ATTAINED AGE.

ORIGINAL AGE CONVERSION  Xem ORIGINAL AGE

ORIGINAL COST
Chi phí gốc

Chi phí thực tế trả cho một tài sản khi mua  tài sản đó. Chi phí gốc có thể áp dụng đối với đồ trang sức, một loại thiết bị hoặc với một toà nhà. Trong bảo hiểm, giá gốc thường khác với chi phí thay thế hoặc giá trị tiền mặt thực tế. Xem thêm ACTUAL CASH VALUE.

original cost less depreciation 

Giá gốc trừ khấu hao

Giá thực tế đã trả cho việc mua tài sản trừ khấu hao. Giá gốc trừ khấu hao được sử dụng để xác định giá trị tiềm mặt thực tế,  thông thường là quyền lợi có thể được bảo hiểm của tài sản.

other  insurance 

Hợp đồng bảo hiểm khác

Việc tồn tại (những) hợp đồng bảo hiểm khác có các điều kiện bảo hiểm giống nhau. Khi có từ hai đơn bảo hiểm cùng bảo hiểm một đối tượng bảo hiểm, mỗi đơn bảo hiểm sẽ chi trả bồi thường tổn thất như nhau.

other  insurance clause

Điều khoản về hợp đồng bảo hiểm khác

Điều khoản trong đơn bảo hiểm tài sản, trách nhiệm hoặc bảo hiểm sức khoẻ quy định phạm vi bảo hiểm trong trường hợp có những hợp đồng bảo hiểm khác bảo hiểm cùng một tài sản. Xem thêm APPORTIONMENT; COORDINATION OF BENEFITS.

other  insureds

Những người được bảo hiểm khác

Những cá nhân hay tổ chức được bảo hiểm theo các đơn bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm không phải là người được chỉ đích danh trong các hợp đồng bảo hiểm đó. Ví dụ, theo Đơn bảo hiểm ô tô cá nhân (PERSONAL AUTOMOBILE POLICY), những người được bảo hiểm khác thuộc Phạm vi bảo hiểm A - Phần trách nhiệm- là vợ (hoặc chồng) của người được bảo hiểm chỉ đích danh trong hợp đồng, những người có quan hệ họ hàng đang sống cùng người được bảo hiểm đó, và bất kỳ người nào khác sử dụng chiếc ô tô đó được sự đồng ý của người được bảo hiểm đó hay được sự đồng ý của người vợ (hay chồng) của người được bảo hiểm đó. Xem thêm RIDERS, LIFE POLICIES.
outage  insurance   Xem  EXTRA EXPENSE INSURANCE

outboard motor boat  insurance 

Bảo hiểm thuyền gắn máy ngoài mạn thuyền

Loại bảo hiểm mọi rủi ro đối với những tổn thất, thiệt hại về vật chất. Bảo hiểm này áp dụng cho bảo hiểm thiệt hại tài sản đối với thuyền được bảo hiểm hoặc thiệt hại do thuyền được bảo hiểm gây ra đối với bên thứ ba (trách nhiệm đối với thiệt hại tài sản). Những rủi ro không được bảo hiểm là thiệt hại do chiến tranh, sử dụng thuyền trong cuộc đua, tổn thất do hạt nhân,... Trách nhiệm đối với thương tổn về thân thể không được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này vì người vận hành thuyền có thể được bảo hiểm đối với rủi ro này theo các đơn bảo hiểm trách nhiệm toàn diện của cá nhân (COMPREHENSIVE PERSONAL LIABILITY INSURANCE POLICY), bảo hiểm chủ hộ (HOMEOWNERS INSURANCE POLICY) hay bảo hiểm người thuê nhà (TENANTS INSURANCE).

out-of-area emergency services Xem  HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION (HMO) 

outpatient

Bệnh nhân ngoại trú

Người được chăm sóc về y tế, nhưng không cần phải nằm viện.

outpatient health services at hmo facility  Xem HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION (HMO)

outpatient hospital care, hmo  Xem HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION (HMO)

Outstanding Claims

Tổn thất chưa giải quyết.

Tổn thất do Người được bảo hiểm hoặc Người nhượng tái bảo hiểm thông báo tạm thời, nhưng vẫn còn trong quá trình điều tra, nên chưa được giải quyết.

Outstanding  claims Reserve

Dự phòng bồi thường tổn thất chưa giải quyết.

Quỹ dự phòng tái bảo hiểm cố định giống như quỹ dự trữ bồi thường, nhưng được sử dụng để  bồi thường các tổn thất chưa giải quyết.

outstanding premiums 

Phí bảo hiểm chưa trả

Khoản phí bảo hiểm đã đến hạn nhưng chưa thanh toán cho công ty bảo hiểm.

overcharging 

Tính phí bảo hiểm cao

Việc tính mức phí bảo hiểm người được bảo hiểm phải đóng cao hơn mức phí bảo hiểm cần thiết thực tế để thu xếp và duy trì hiệu lực của đơn bảo hiểm.

overhead expense disability income policy

Đơn bảo hiểm trợ cấp chi phí quản lý do thương tật
Loại đơn bảo hiểm trợ cấp thu nhập trong trường hợp thương tật (DISABILITY INCOME POLICY) được sử dụng để tạo ra các ngân quỹ phục vụ cho những chi phí trong quá trình hoạt động kinh doanh hàng tháng (như tiền lương cho người lao động, các chi phí điện, nước, tiền thuê và các khoản thanh toán sử dụng thiết bị phải trả) để đảm bảo tiếp tục duy trì các hoạt động trong trường hợp người chủ hay người chủ chốt nào đó bị thương tật. Nói chung, đơn bảo hiểm quy định một thời hạn miễn bồi thường 60 ngày, sau đó công ty bảo hiểm bắt đầu thanh toán thu nhập hàng tháng cho đến hạn mức quy định.

overhead  insurance  Xem BUSINESS INTERRUPTION INSURANCE

overinsurance 

Bảo hiểm trên giá trị

Trường hợp những quyền lợi bảo hiểm vượt quá mức độ tổn thất thực tế của người được bảo hiểm. Bảo hiểm trên giá trị có thể là những vấn đề cho người bảo hiểm vì nó có thể là động cơ làm cho người được bảo hiểm đưa ra những khiếu nại sai sự thật để thu lợi về tài chính. Có những biện pháp để ngăn ngừa bảo hiểm trên giá trị. Ví dụ, đối với bảo hiểm sức khoẻ theo nhóm, các công ty bảo hiểm quy định một cách chi tiết những khoản trợ cấp nào do người bảo hiểm chính chi trả và những khoản nào sẽ do người bảo hiểm phụ chi trả thông qua việc kết hợp các khoản trợ cấp (COORDINATION OF BENEFITS). Việc trục lợi bảo hiểm thông qua bảo hiểm trên giá trị cũng dễ xảy ra ở một số loại hình bảo hiểm khác, đặc biệt là bảo hiểm trợ cấp thu nhập do thương tật.

overlapping insurance 

Bảo hiểm trùng

Bảo hiểm được thu xếp theo ít nhất là hai đơn bảo hiểm với phạm vi bảo hiểm như nhau cho cùng một rủi ro. Xem thêm APPORTIONMENT; CONCURRENCY; COORDINATION OF BENEFITS; NONCONCURRENCY; PRIMARY INSURANCE. 

over line 

Vượt mức

Phạm vi bảo hiểm vượt quá năng lực nhận bảo hiểm thông thường của một công ty bảo hiểm hay tái bảo hiểm.

overriding commission 

Hoa hồng quản lý

Khoản tiền thanh toán cho một nhà môi giới bảo hiểm, tổng đại lý hoặc đại lý đối với bất kỳ nghiệp vụ bảo hiểm nào do những đại lý bảo hiểm khác cấp ra trong một khu vực địa lý nhất định.

over-the-counter selling of insurance 

Bán bảo hiểm tại quầy 

Phương pháp bán bảo hiểm theo đó người được bảo hiểm mua sản phẩm bảo hiểm trực tiếp từ công ty bảo hiểm, không mua bảo hiểm qua đại lý. Xem thêm  SAVINGS BANK LIFE INSURANCE (SBLI)

Overtime

Thời gian làm thêm ngoài giờ.

Chi phí sửa chữa tàu hợp lý không bao gồm chi phí làm thêm ngoài giờ, vì các chi phí  này chỉ dùng để hoàn thành việc sửa chữa nhanh chóng phục vụ lợi ích của chủ tàu. Tuy nhiên, vì sửa chữa ngoài giờ thường được Người bảo hiểm thanh toán theo giá hợp lý, nên Người bảo hiểm vẫn chịu trách nhiệm đối với một phần chi phí làm thêm ngoài giờ theo giá sửa chữa thông thường. Điều đó có nghĩa là Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với chi phí tăng thêm do làm ngoài giờ.

owners and contractors protective liability  insurance 

Bảo hiểm trách nhiệm bảo vệ chủ đầu tư và các nhà thầu

Điều khoản sửa đổi bổ sung áp dụng cho đơn bảo hiểm trách nhiệm của các chủ đầu tư, chủ đất và người thuê tài sản, đơn bảo hiểm trách nhiệm của các nhà chế tạo và các nhà thầu hoặc các đơn bảo hiểm trách nhiệm khác cho các hãng kinh doanh. Điều khoản sửa đổi bổ sung này bảo hiểm trách nhiệm đối với người được bảo hiểm về kiện tụng với người đó do những hành động bất cẩn hay những sai sót của một nhà thầu độc lập hay nhà thầu phụ nào đó dẫn đến thương tổn về thân thể và/hoặc thiệt hại tài sản của một bên thứ ba.

owner's designated beneficiary

Người thụ hưởng quyền lợi được chỉ định của người sở hữu đơn bảo hiểm

Cá nhân được chỉ định hưởng quyền lợi theo đơn bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm (POLICYHOLDER) trong trường hợp người tham gia bảo hiểm chết trước khi có sự phân chia tất cả các quyền lợi của ngươì đó theo đơn bảo hiểm.

ownership of expirations 

Quyền sở hữu các đơn bảo hiểm đã hết hiệu lực

Quyền của đại lý lưu trữ được giữ lại mọi hồ sơ liên quan đến các đơn bảo hiểm đã bán. Theo thoả thuận bằng văn bản với công ty bảo hiểm, đại lý này có đặc  quyền được vận động khách hàng tái tục hợp đồng bảo hiểm sau khi các đơn bảo hiểm cũ đã hết hạn.

ownership of life insurance  Xem OWNERSHIP RIGHTS UNDER LIFE INSURANCE; POLICYHOLDER.

ownership provision  Xem OWNERSHIP RIGHTS UNDER LIFE INSURANCE;  POLICYHOLDER.

ownership rights under life  insurance  

Quyền sở hữu trong bảo hiểm nhân thọ

Quyền của người sở hữu đơn bảo hiểm được ghi rõ trong đơn bảo hiểm. Người được bảo hiểm có quyền thực hiện tất cả mọi đặc quyền và được hưởng mọi quyền lợi của đơn bảo hiểm, trừ khi những quyền lợi đó bị hạn chế bởi quyền lợi của người thụ hưởng quyền lợi không thể huỷ ngang  hoặc của người được chuyển nhượng. Người sở hữu đơn bảo hiểm có thể chuyển giao quyền sở hữu đơn bảo hiểm bằng cách thực hiện chuyển nhượng tuyệt đối (quyền được chuyển giao cho một cá nhân khác vô điều kiện) hoặc chuyển nhượng thế chấp (COLLATERAL ASSIGNMENT) (đơn bảo hiểm là vật thế chấp để vay tiền), chuyển giao quyền sở hữu bằng văn bản sửa đổi  bổ sung, thay đổi chương trình bảo hiểm (dùng giá trị hoàn lại của đơn bảo hiểm hiện tại để mua đơn bảo hiểm loại khác với thời hạn giống như đơn bảo hiểm gốc, khôi phục hiệu lực của đơn bảo hiểm, lựa chọn phương thức chi trả tiền bảo hiểm, thực hiện vay tiền theo đơn bảo hiểm (PoLICY LOAn)  hoặc lựa chọn phương thức nhận cổ tức (DIVIDENd OPTION)  hoặc lựa chọn phương thức quyền lợi được đảm bảo (NONFORFEITURE BENEFIT OPTION).

owners, landlords, and tenants liability policy

Bảo hiểm trách nhiệm của chủ sở hữu, chủ đất và người thuê

Loại bảo hiểm trách nhiệm đối với thương tổn thân thể và thiệt hại tài sản phát sinh từ việc sở hữu, sử dụng, và/hoặc bảo hành tài sản của một doanh nghiệp được bảo hiểm cũng như các hoạt động của doanh nghiệp đó ở mọi nơi trên lãnh thổ một nước. Các doanh nghiệp đủ điều kiện được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm các chủ sở hữu, chủ đất và người thuê  bao gồm các cơ sở thương mại, các tổ chức kinh doanh bằng việc cho thuê nhà ở và văn phòng. Chỉ có các công ty tham gia vào việc sản xuất và chế tạo là không đủ điều kiện. Các rủi ro bị loại trừ là những rủi ro phát sinh từ hành động vận hành ô tô, máy bay, trách nhiệm theo hợp đồng phát sinh từ một thoả thuận đối với người được bảo hiểm, chiến tranh, thảm hoạ hạt nhân và trách nhiệm về việc cung cấp  đồ uống có cồn.
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